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1. Giới thiệu

Trong giao dịch dân sự, thời hạn và thời hiệu
cùng với những sự kiện pháp lý khác có tác động
lớn đến quyền và nghĩa vụ của các bên chủ thể. Xác
định thời hạn và đặc biệt là thời hiệu trong các quan
hệ dân sự mà trước hết và chủ yếu là các giao dịch
dân sự không chỉ có ý nghĩa đối với các nhà nghiên
cứu mà quan trọng hơn còn là vấn đề vận dụng đúng
đắn, có hiệu quả vấn đề pháp lý này trong áp dụng
pháp luật của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền và
thực tế vận dụng của các bên trong giao dịch dân sự
nhằm hướng tới việc bảo vệ quyền và lợi ích của các
chủ thể. Giới hạn của bài viết là vấn đề thời hiệu
được quy định trong Bộ luật Dân sự. Với vai trò là

luật chung trong việc điều chỉnh các quan hệ trong
lĩnh vực dân sự, thời hiệu trong Bộ luật Dân sự là cơ
sở để quy định vấn đề thời hiệu (nếu cần thiết) của
các văn bản pháp luật chuyên ngành.  

2. Thời hiệu trong Bộ luật Dân sự năm 2005

Các quy định về thời hiệu trong dân sự hiện nay
được quy định tại chương IX, Bộ luật Dân sự (Quốc
hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,
2005). Theo đó, có thể thấy có rất nhiều các loại thời
hiệu: Thời hiệu yêu cầu tuyên bố giao dịch dân sự
vô hiệu tại Điều 136, thời hiệu hưởng quyền dân sự,
thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ dân sự, thời hiệu khởi
kiện vụ án dân sự, thời hiệu yêu cầu giải quyết việc
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dân sự tại Điều 155, các thời hiệu khởi kiện về hợp
đồng dân sự tại Điều 427, thời hiệu khởi kiện yêu
cầu bồi thường thiệt hại tại Điều 607, thời hiệu khởi
kiện về thừa kế tại Điều 645. 

Thực chất, các loại thời hiệu được quy định như
hiện nay còn chồng chéo, trùng lặp. Có thể thấy, đối
với thời hiệu yêu cầu tuyên bố giao dịch dân sự vô
hiệu thì việc yêu cầu của chủ thể trong thời hạn luật
định sẽ đưa đến một trong hai khả năng: hoặc chủ
thể được đòi lại quyền đã chuyển giao cho chủ thể
khác trong giao dịch bị tuyên bố vô hiệu, hoặc chủ
thể được từ chối thực hiện nghĩa vụ với chủ thể khác
do giao dịch bị tuyên bố vô hiệu. Từ hai khả năng
đó, chủ thể có quyền khởi kiện để đòi lại tài sản
hoặc quyền của mình đã chuyển giao hoặc chủ thể
bên kia có quyền khởi kiện đòi bên từ chối phải thực
hiện nghĩa vụ do không đồng ý với giao dịch bị
tuyên bố vô hiệu. Trong khi đó, thời hiệu khởi kiện
vụ án dân sự là loại thời hiệu mà trong một khoảng
thời hạn, chủ thể được yêu cầu tòa án ra phán quyết
nhằm đòi quyền là lợi ích hợp pháp của mình. Như
vậy, các bên có thể sử dụng thời hiệu khởi kiện giải
quyết vụ án dân sự để bảo đảm quyền và lợi ích của
mình. 

Bên cạnh thời hiệu khởi kiện, Bộ luật Dân sự
cũng quy định thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân
sự (Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam, 2005). Đó là thời hạn mà chủ thể được quyền
yêu cầu tòa án giải quyết việc dân sự để bảo vệ
quyền và lợi ích hợp pháp, nếu thời hạn đó kết thúc
thì mất quyền yêu cầu. Việc yêu cầu tuyên bố giao
dịch dân sự vô hiệu dễ nhận thấy là một trường hợp
yêu cầu giải quyết việc dân sự. Việc quy định nhiều
cách tính thời hiệu khác nhau trên thực tế sẽ gây khó
khăn cho các chủ thể trong việc đòi lại quyền và lợi
ích hợp pháp của mình bởi sự xung đột giữa các loại
thời hiệu. 

Về nguyên tắc, cách xác định thời hiệu của loại
thời hiệu nào sẽ chỉ được áp dụng đối với loại thời
hiệu đó. Thời hiệu khởi kiện thì có thể được bắt đầu
lại theo Điều 162 Bộ luật Dân sự (Quốc hội nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2005) nhưng
thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự thì lại
không áp dụng quy định này. Trong một giao dịch
dân sự vô hiệu mà một bên trong giao dịch đó muốn
đòi lại quyền lợi của mình vì đã chuyển giao cho
bên kia và bên nhận quyền lợi trong giao dịch đó
đồng ý trả nhưng vẫn chưa thực hiện việc trả lại đó.
Nếu quá thời hạn hai năm kể từ ngày xác lập giao

dịch dân sự, tòa án có thể bác đơn vì đã quá thời hạn
yêu cầu tuyên bố giao dịch vô hiệu. Trong khi đó,
việc thừa nhận nghĩa vụ đối với người khởi kiện lại
là một trong những lý do để bắt đầu lại thời hiệu
khởi kiện vụ án dân sự. Rõ ràng, bên muốn nhận lại
quyền trong giao dịch dân sự nói trên đã bị thiệt hại.

Với quy định khi hết thời hạn để khởi kiện vụ án
dân sự hay yêu cầu giải quyết việc dân sự thì chủ thể
mất quyền khởi kiện hoặc quyền yêu cầu như hiện
nay dẫn đến việc tòa án được quyền từ chối thụ lý
đơn khởi kiện hay bác đơn yêu cầu của chủ thể. Có
nhiều nguyên nhân dẫn đến việc hết thời hiệu. Trong
xã hội, các giao dịch diễn ra thường xuyên giữa các
chủ thể nhưng không phải cứ là chủ thể của giao
dịch dân sự thì biết đến thời hiệu nói chung cũng
như các loại thời hiệu cụ thể nên khi xảy ra tranh
chấp đã không yêu cầu tòa án giải quyết dẫn đến
việc hết thời hiệu. Xã hội càng phát triển, giao dịch
dân sự càng phức tạp, đa dạng. Mỗi lĩnh vực lại
được điều chỉnh bởi các quy định của pháp luật
chuyên ngành, việc xác định ngày nào là ngày
quyền và lợi ích bị xâm phạm trong nhiều trường
hợp không phải là đơn giản. Thêm vào đó, việc xác
định ngày phát sinh tranh chấp chưa có quy định
thống nhất cũng là một trong những nguyên nhân có
thể dẫn đến việc làm hết thời hiệu.

Mặc dù Bộ luật Dân sự không có quy định nào
về thể thức, trình tự cho phép bị đơn sử dụng thời
hiệu để chống lại nguyên đơn trong các tranh chấp
dân sự hay quy định về khả năng từ chối hưởng thời
hiệu của người mắc nợ, người chiếm hữu tài sản
hoặc thực tế bị đơn không cần biết đến thời hiệu là
gì nhưng việc không giải quyết vụ án dân sự của tòa
án với lý do hết thời hiệu cho thấy quyền lực công
đã trở thành người tạo đà bảo hộ, che chở cho bị đơn
để chống lại nguyên đơn. 

Rõ ràng, việc quy định về thời hiệu khởi kiện
hiện hành chưa thể giải quyết dứt điểm và triệt để
các tranh chấp dân sự. Nhà nước không giải quyết
tranh chấp của các bên, ắt dẫn đến tình trạng chủ thể
tìm phương án đòi lại lợi ích của mình bằng các biện
pháp hành xử ngoài vòng pháp luật. Hậu quả là, tình
trạng lộn xộn, mất trật tự ổn định đó, xã hội và Nhà
nước phải gánh chịu. Ở một khía cạnh khác, thừa
nhận việc từ chối thụ lý đơn của tòa án còn cho thấy
sự can thiệp của quyền lực công vào quyền tự do, tự
nguyện của các bên mà không cần biết đến việc bên
bị khởi kiện có muốn áp dụng quy định về thời hiệu
hay không. Điều này thực sự không phù hợp với
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một xã hội hiện đại cũng như thông lệ quốc tế. 

3.  Một số kiến nghị hoàn thiện các quy định
của Bộ luật Dân sự năm 2005 về thời hiệu

Bước vào giai đoạn phát triển mới của Việt Nam,
trước yêu cầu về bảo vệ quyền con người, quyền tự
do dân chủ của công dân, vấn đề hoàn thiện thể chế
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và
hội nhập kinh tế quốc tế đã được ghi nhận trong
Hiến pháp năm 2013 (Quốc hội nước Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam, 2013), Bộ luật Dân sự hiện
hành đang trong quá trình được sửa đổi, bổ sung để
khắc phục nhiều vấn đề còn hạn chế, bất cập cũng là
nhằm thực hiện các yêu cầu đó. Công việc này cũng
nhằm thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng tại
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI,
cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ
lên chủ nghĩa xã hội, chiến lược phát triển kinh tế-
xã hội trong giai đoạn 2011-2020. Việc hoàn thiện
vấn đề này trong Bộ luật Dân sự là cơ sở cho pháp
luật chuyên ngành trong quá trình sửa đổi, bổ sung
đồng thời khẳng định vai trò của nó trong việc áp
dụng pháp luật trong các lĩnh vực nếu không có quy
định trực tiếp về thời hiệu. Cụ thể như sau:

3.1. Chỉ quy định thời hiệu hưởng quyền và thời
hiệu miễn trừ nghĩa vụ dân sự 

Như trên đã phân tích, do có sự trùng lắp về các
loại thời hiệu và sự mâu thuẫn trong việc xác định
thời hiệu cũng như các cách giải thích khác nhau
liên quan đến thời hiệu làm ảnh hưởng đến việc bảo
vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể trong quan
hệ dân sự do đó cần thống nhất quy định chung về
thời hiệu, chỉ quy định về thời hiệu hưởng quyền
dân sự, thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ dân sự. 

Từ quy định chung về thời hiệu hưởng quyền và
thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ thì đối với các lợi ích cụ
thể của chủ thể có thể có các thời hiệu để hưởng
quyền dân sự cụ thể. Ví dụ: thời hiệu xác lập quyền
sở hữu, thời hiệu thực hiện quyền yêu cầu,…

3.2. Bỏ quy định về thời hiệu khởi kiện vụ án
dân sự, thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự

Được biết, trong quá trình sửa đổi Bộ luật Dân sự
cũng còn quan điểm cho rằng cần giữ nguyên các
quy định của Bộ luật Dân sự hiện hành về thời hiệu
vì các lý do sau đây:

Thứ nhất, các quy định về thời hiệu hiện hành bảo
đảm việc nâng cao trách nhiệm của các bên trong
việc yêu cầu tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp
pháp của mình.

Thứ hai, không tạo áp lực cho Tòa án trong việc
giải quyết những vụ việc đã xảy ra trong thời gian
dài, khó xác định về chứng cứ cũng như nội dung
của vụ việc. 

Thứ ba, vấn đề thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự
và thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự được quy
định như hiện nay đã được áp dụng ổn định trong
pháp luật dân sự và pháp luật tố tụng dân sự do vậy
việc loại bỏ những quy định về loại thời hiệu này sẽ
gây ra những xáo trộn nhất định trong thi hành pháp
luật (Nguyễn Như Phát, 2015).

Tuy nhiên, bài viết khẳng định việc bỏ đi quy
định về thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự và thời hiệu
yêu cầu giải quyết việc dân sự là điều cần thiết. Điều
này được xác định dựa trên những lý do cơ bản là:

Quyền khởi kiện hay yêu cầu là một trong những
quyền cơ bản của chủ thể trong quan hệ dân sự.
Trong nhà nước pháp quyền, sự bảo đảm thực hiện
các quyền tự do, dân chủ của người dân là việc làm
cần phải có từ phía Nhà nước. Nhà nước, đại diện
trước hết đối với việc bảo đảm thực thi quyền cơ
bản này chính là tòa án. 

Vấn đề thời hiệu trong pháp luật dân sự không
phải là việc quy định thẩm quyền của Tòa án mà
việc quy định thời hiệu trước hết là giúp cho người
dân trong việc tìm công lý thông qua Nhà nước. Các
bên trong quan hệ pháp luật dân sự đều có thể sử
dụng thời hiệu để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp
của mình vì đây chính là công cụ để Nhà nước giúp
cho các bên tìm ra chân lý. 

Việc bỏ đi quy định về loại thời hiệu này không
làm mất đi quyền khởi kiện hay yêu cầu của chủ thể
mà các bên trong quan hệ dân sự vẫn có thể bảo vệ
mình thông qua các quy định về thời hiệu hưởng
quyền hay miễn trừ nghĩa vụ. Bên khởi kiện thực
hiện quyền khởi kiện thông qua việc hưởng quyền
còn bên bị kiện có thể bảo vệ mình bằng cách viện
dẫn các quy định về hết thời hiệu để miễn trừ nghĩa
vụ. Điều này cũng góp phần nâng cao ý thức pháp
luật của người dân trong việc tìm hiểu và thực hiện
pháp luật nói chung cũng như trong vấn đề thời hiệu
của pháp luật dân sự nói riêng, bởi có thể khẳng
định một điều rằng, tư duy trông chờ, ỷ lại vào sự
bảo hộ của Nhà nước đã tồn tại lâu nay trong đại đa
số dân cư Việt Nam. Sự lẫn lộn trong lợi ích công và
tư cần được phân biệt rạch ròi thì mới tạo sự chủ
động của người dân trong việc bảo vệ các lợi ích của
mình. Thông qua việc thực hiện quyền của mình,
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các bên chủ thể trong quan hệ pháp luật dân sự có
nghĩa vụ cung cấp chứng cứ của vụ án để tòa án có
thể bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ.

Theo Bùi Thị Thu Hằng (2015), tình trạng đình
chỉ vụ án vì lý do hết thời hiệu khởi kiện như hiện
nay đã gây tình trạng lãng phí thời gian, công sức
của người tiến hành tố tụng, của người khởi kiện và
tạo đà cho sự không hợp tác của bị đơn. Bị đơn
không đến tòa án và hệ quả là tòa án không xác định
được quyền lợi, nghĩa vụ của các bên, không bảo
đảm công bằng cho các chủ thể trong quan hệ pháp
luật đó. Trong khi đó, việc phân xử của Tòa án mới
thực sự quan trọng cho việc loại bỏ các tranh chấp,
tránh gây xáo trộn, mất trật tự, ổn định xã hội bởi
việc giải quyết bằng những biện pháp ngoài pháp
luật không có sự hỗ trợ, bảo hộ từ phía Nhà nước
cho các bên trong việc tìm ra công lý. 

Vấn đề loại bỏ đi thời hiệu khởi kiện hoàn toàn
phù hợp với pháp luật nhiều nước trên thế giới, pháp
luật và thông lệ quốc tế. Nhiều nước như Pháp hay
Nhật Bản đều không quy định về thời hiệu khởi
kiện. Vấn đề thời hiệu trong quan hệ dân sự được
quy định trước hết cho các bên chủ thể, tòa án
không có quyền tự mình đưa ra các quyết định dựa
trên thời hiệu. 

3.3. Bổ sung, thống nhất một số quy định khác
về thời hiệu 

Từ quan điểm bỏ đi thời hiệu khởi kiện như trên,
một số quy định về thời hiệu cần được bổ sung,
thống nhất. Cụ thể là:

Cần bổ sung quy định, tòa án không có quyền tự
mình viện dẫn quy định hết thời hiệu để từ chối yêu
cầu giải quyết vụ, việc dân sự. Nếu hết thời hạn mà
chủ thể mới thực hiện quyền yêu cầu thì thay vì việc
từ chối giải quyết như hiện nay, tòa án vẫn thụ lý,
giải quyết yêu cầu để đi đến tuyên bố chủ thể được
hưởng quyền dân sự hoặc miễn trừ nghĩa vụ dân sự.

Quy định bổ sung này hoàn toàn phù hợp với quy
định về nhiệm vụ của Tòa án đã được Quốc hội
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013)
xác định hết sức cụ thể là bảo vệ công lý, bảo vệ
quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã
hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền
và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.   

Thống nhất quy định về thời điểm bắt đầu thời
hiệu hưởng quyền dân sự và thời hiệu miễn trừ
nghĩa vụ dân sự là ngày bên có quyền biết hoặc cần
phải biết quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm
phạm để bảo đảm hiệu quả hơn việc bảo vệ quyền
của chủ thể thông qua thời hiệu.r
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